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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

 

Số:        /ĐHBK-ĐT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 
Đà Nẵng, ngày  20  tháng 09  năm 2017 

THÔNG BÁO 
Do có công tác trường cần thực hiện với sự tập trung của giảng viên, Nhà trường 

thông báo lịch nghỉ học của một số lớp học phần trong bảng dưới đây. Các giảng viên sẽ 
bố trí dạy bù cho lớp. 

TT Mã lớp học phần Tên lớp học phần Giảng viên 
Ngày 21/09/2017 

1 107180317101352D ĐA Công nghệ 2 (H5) Nguyễn Thị Diệu Hằng 
2 106117317101405B ĐA Điện tử ƯD Nguyễn Văn Phòng 
3 123083017101607 Hình học giải tích 2 Nguyễn Chánh Tú 
4 123006017101608 Hình học giải tích 2 Nguyễn Chánh Tú 

5 118116217101583 Kế hoạch & dự báo XD Bùi Nữ Thanh Hà 
6 106013317101438 Kỹ thuật xung Nguyễn Văn Phòng 

Ngày 22/09/2017 
7 413047317101564A Anh văn CN Huỳnh Phương Nam 
8 413036017101417 Anh văn CN CKGT Phạm Quốc Thái 
9 105009317101435 Cấu trúc hệ thống máy tính Nguyễn Văn Minh Trí 
10 122058017101488 Cấu trúc máy tính Huỳnh Hữu Hưng 
11 111123317101377 Chuyên đề 2 Võ Ngọc Dương 
12 101008217101518 CN kim loại Tào Quang Bảng 
13 101008217101517 CN kim loại Tào Quang Bảng 
14 109056317101464 Công trình giao thông Võ Hải Lăng 
15 102179317101311B ĐA Chuyên ngành CNPM Phan Huy Khánh 
16 102196317101312B ĐA CN Mạng Nguyễn Thế Xuân Ly 
17 105018317101528C ĐA Điện tử công suất Nguyễn Văn Minh Trí 
18 105018317101528A ĐA Điện tử công suất Nguyễn Văn Minh Trí 
19 105018317101528B ĐA Điện tử công suất Nguyễn Văn Minh Trí 
20 121028017101569A ĐA Kiến trúc Lê Minh Sơn 
21 121028017101569B ĐA Kiến trúc Lê Minh Sơn 
22 118077317101483B ĐA Kinh tế đầu tư Phạm Anh Đức 
23 118077317101483A ĐA Kinh tế đầu tư Phạm Anh Đức 
24 121014317101472B ĐA Thiết kế CTBT Lê Minh Sơn 
25 111011317101475B ĐA Thuỷ công 1 Võ Ngọc Dương 
26 121008317101572B ĐA TK ch.cư thấp tầng Lê Minh Sơn 
27 107063317101352 Dầu nhờn, mỡ, phụ gia Nguyễn Thị Diệu Hằng 
28 106049317101338 Điện tử y sinh Nguyễn Văn Phòng 
29 106049317101338 Điện tử y sinh Nguyễn Văn Phòng 
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TT Mã lớp học phần Tên lớp học phần Giảng viên 
30 123071017101307 Điều khiển và phản hồi Nguyễn Hoàng Mai 
31 123065017101407 Giới thiệu về hệ điều hành Huỳnh Hữu Hưng 
32 123006017101608 Hình học giải tích 2 Nguyễn Chánh Tú 
33 118094317101534 Kinh tế ngành Phạm Anh Đức 
34 118094317101448 Kinh tế ngành Nguyễn Thị Thu Thủy 
35 102263017101388 Kỹ năng mềm Phan Huy Khánh 
36 105157217101332 Kỹ thuật robot Nguyễn Hoàng Mai 
37 102024217101514 Kỹ thuật truyền số liệu Mai Văn Hà 
38 102129317101514 Lập trình hệ thống Huỳnh Hữu Hưng 
39 102059317101410 Lập trình JAVA Mai Văn Hà 
40 102059317101411 Lập trình JAVA Mai Văn Hà 
41 105136317101634 LT Mạch điện 1 Phan Văn Hiền 
42 105136317101635 LT Mạch điện 1 Phan Văn Hiền 
43 110101317101471 Nội thất Lê Minh Sơn 
44 110101317101472 Nội thất Lê Minh Sơn 
45 101108317101505 Phương pháp tính Nguyễn Danh Ngọc 
46 102190317101312 Quản trị mạng Nguyễn Thế Xuân Ly 
47 118059317101485 Quản trị tài chính Nguyễn Thị Thu Thủy 
48 107269317101548 Sinh học đại cương Lê Lý Thùy Trâm 
49 122205017101389 Thương mại điện tử Phan Huy Khánh 
50 111015317101475 Thủy điện 1 Vũ Huy Công 
51 106003317101639B TN Cấu kiện điện tử Vũ Vân Thanh 
52 103160017101518 Truyền động tự động điện Phạm Quốc Thái 
53 103160017101517 Truyền động tự động điện Phạm Quốc Thái 
54 103180017101620 Vẽ tàu Nguyễn Quang Trung 

Ngày 25/09/2017 
55 102004217101677 Cấu trúc dữ liệu Phan Chí Tùng 
56 118062317101485 CL và CS KD Nguyễn Thị Thu Thủy 
57 108072017101501 CS Thiết kế máy Lê Cung 
58 117072217101479B ĐA Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp Nguyễn Lan Phương 
59 102134317101512C ĐA Giải thuật và lập trình Phan Chí Tùng 
60 118115117101583A ĐA KT thi công Phạm Thị Trang 
61 118115117101583B ĐA KT thi công Phạm Thị Trang 
62 118208317101485A ĐA quản trị SX Hồ Dương Đông 
63 103176017101318B ĐA TK hệ thống điện tử ô tô Phạm Quốc Thái 
64 117011317101479B ĐA Xử lý nước cấp Nguyễn Lan Phương 
65 122078017101388 Điều khiển nâng cao Nguyễn Quốc Định 
66 123071017101307 Điều khiển và phản hồi Nguyễn Hoàng Mai 
67 105162017101332 Hệ thống thời gian thực Ngô Đình Thanh 
68 107264217101647 Hóa lý 1 Lê Ngọc Trung 
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TT Mã lớp học phần Tên lớp học phần Giảng viên 
69 105145317101432 Kỹ thuật đo lường Nguyễn Hoàng Mai 
70 105145317101433 Kỹ thuật đo lường Nguyễn Hoàng Mai 
71 123132017101308A Kỹ thuật máy học Phạm Văn Tuấn 
72 107014317101448 Kỹ thuật sinh học phân tử Nguyễn Hoàng Minh 
73 106107217101505 Kỹ thuật xung số Nguyễn Văn Phòng 
74 103088317101319 TB điện và điện tử thân xe Phạm Quốc Thái 
75 102070117101710A TH Tin học đại cương Nguyễn Văn Nguyên 
76 102070117101784A TH Tin học đại cương Nguyễn Văn Nguyên 
77 122005017101788 Tin học đại cương Phan Thanh Tao 
78 102069117101785 Tin học ĐC Nguyễn Văn Hiệu 
79 102069117101757 Tin học ĐC Nguyễn Văn Hiệu 
80 109046217101568C TN Cơ học đất Nguyễn Thị Phương Khuê 
81 109069317101364A TN Gốm xây dựng Đỗ Thị Phượng 
82 110024317101367 Tổ chức thi công Đặng Công Thuật 
83 105005317101635 Toán chuyên ngành Nguyễn Bình Nam 
84 122114017101487 Xử lý tín hiệu Bùi Thị Minh Tú 

Ngày 26/09/2017 
85 102143317101515 Anh văn CN CNTT Ninh Khánh Duy 
86 41304131710xx92 Anh văn CN QLDA Trương Quỳnh Châu 
87 107230317101452 Chưng cất đa cấu tử Nguyễn Thị Thanh Xuân 
88 111123317101375 Chuyên đề 2 Võ Ngọc Dương 
89 122179017101489 CN phần mềm Lê Thị Mỹ Hạnh 
90 101028317101302A ĐA CN CAD/CAM/CNC Tào Quang Bảng 
91 106143017101338A ĐA CN Điện tử Huỳnh Việt Thắng 
92 107180317101352B ĐA Công nghệ 2 (H5) Lê Thị Như Ý 
93 106117317101405A ĐA Điện tử ƯD Nguyễn Văn Phòng 
94 121028017101567C ĐA Kiến trúc Phan Hữu Bách 
95 102141317101415A ĐA PT và TK HT thông tin Trương Ngọc Châu 
96 111029317101375A ĐA Thi công thuỷ lợi 2 Đoàn Viết Long 
97 110213017101368B ĐA Tổ chức thi công Đặng Công Thuật 
98 111129017101378A ĐA Tổ chức và quản lý thi công Đoàn Viết Long 
99 105161017101435 ĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện Lê Tiến Dũng 

100 105015317101527 Điện tử công suất Lê Tiến Dũng 
101 122091017101587 Điện tử học tương tự và ứng dụng Nguyễn Văn Phòng 
102 10516001710xx92 Điều khiển Truyền động điện Lê Tiến Dũng 
103 11003531710xx92 Đồ án Kỹ thuật thi công Đinh Ngọc Hiếu 
104 123072017101407 HT Nhúng và giao tiếp vi xử lý Ngô Đình Thanh 
105 110006217101564 KC bê tông CT 1 Nguyễn Văn Chính 
106 118094317101301 Kinh tế ngành Hồ Dương Đông 
107 106075217101538 Kỹ thuật mạch điện tử 2 Nguyễn Văn Tuấn 
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TT Mã lớp học phần Tên lớp học phần Giảng viên 
108 106075217101540 Kỹ thuật mạch điện tử 2 Nguyễn Thị Anh Thư 
109 105157217101333 Kỹ thuật robot Nguyễn Hoàng Mai 
110 102150317101414 Lập trình trên Linux Trần Hồ Thủy Tiên 
111 122059017101488 Ngôn ngữ C và lập trình hướng đối tượng Lê Thị Mỹ Hạnh 
112 102159317101514 Nguyên lý hệ điều hành Trần Hồ Thủy Tiên 
113 102159317101515 Nguyên lý hệ điều hành Trần Hồ Thủy Tiên 
114 107221317101452 Nhiệt động học ƯD Nguyễn Thị Thanh Xuân 
115 122137017101387 Quản lý dự án Trương Quỳnh Châu 
116 102070117101769A TH Tin học đại cương Võ Đức Hoàng 
117 102070117101712B TH Tin học đại cương Võ Đức Hoàng 
118 117080217101379A TH Tin học ứng dụng Nguyễn Đình Huấn 
119 102139317101410A TH Vi điều khiển Ninh Khánh Duy 
120 123133017101308 Thiết kế điện tử theo nhóm Huỳnh Việt Thắng 
121 106157017101439B TN kỹ thuật Siêu cao tần Mạc Như Minh 
122 103166017101417 Trang bị điện, điện tử ĐCĐT Phạm Quốc Thái 
123 103166017101418 Trang bị điện, điện tử ĐCĐT Phan Minh Đức 
124 103160017101419 Truyền động tự động điện Phạm Quốc Thái 
125 102247017101514 XL Tín hiệu số Ninh Khánh Duy 

 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Sinh viên (thông báo website); 
- Các khoa liên quan; 
- Phòng TT-PC; 
- Lưu phòng ĐT. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
 
 
 
 

TS. Bùi Minh Hiển 
 
 
  


